DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 37 

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI MÔN LUẬT THƯƠNG MẠI – HỌC PHẦN I
​
	stt
	Lớp
	Họ và tên sinh viên
	MSSV
	Lý do không đủ điều kiện dự thi

	1
	N02 – TL1 
	Bùi Nhật Hoàng
	350466
	Thiếu 02 bài tập tuần & 0 điểm bài tập học kỳ

	2
	
	Nguyễn Việt Linh
	340226
	Thiếu bài tập học kỳ

	3
	
	Phạm Bảo Ngọc
	370577
	0 điểm bài tập học kỳ

	4
	
	Bế Thị Thu Hoài
	371638
	0 điểm bài tập học kỳ

	5
	N02 – TL2 
	Bùi Thị Huyền 
	370350
	0 điểm bài tập học kỳ

	6
	
	Phạm Văn Dũng
	370950
	0 điểm bài tập học kỳ

	7
	N02 – TL3 
	Khuất Cao Minh 
	370141
	0 điểm bài tập học kỳ

	8
	
	Nguyễn Thị Giang 
	370355
	0 điểm bài tập học kỳ

	9
	
	Nguyễn Quỳnh Anh 
	371475
	0 điểm bài tập học kỳ

	10
	
	Nguyễn Cao Thế
	371568
	0 điểm bài tập học kỳ

	11
	N02 – TL4
	Hà Huy Hoàng 
	362154
	Thiếu 02 bài tập tuần


	12
	N02 – TL4 
	Trần Quốc Tuấn 
	370129
	0 điểm bài tập học kỳ

	13
	
	Lê Đức Thuận
	371653
	0 điểm bài tập học kỳ

	14
	
	Đỗ Thế Viết
	371664
	0 điểm bài tập học kỳ

	15
	N03 – TL1 


	Nguyễn Đức Long
	340526
	0 điểm bài tập học kỳ

	16
	
	Vũ Minh Chính 
	341336
	Thiếu tất cả các loại bài tập

	17
	
	Nguyễn Thu Thủy
	341553
	Thiếu bài tập học kỳ

	18
	
	Nguyễn Đình Chí
	342205
	0 điểm bài tập học kỳ

	19
	
	Trương Thị Trâm
	361804
	0 điểm bài tập học kỳ

	20
	
	Ngô Thị Như Nguyện 
	370336
	0 điểm bài tập học kỳ

	21
	
	Vũ Hồng Loan
	370473
	0 điểm bài tập học kỳ

	22
	
	Đàm Thị Hồng Vân 
	370508
	0 điểm bài tập học kỳ

	23
	
	Nguyễn Thu Huyền 
	370548
	0 điểm bài tập học kỳ

	24
	
	Phan Thị Lệ Giang
	370553
	0 điểm bài tập học kỳ

	25
	
	Hoàng Thị Trường
	370609
	0 điểm bài tập học kỳ

	26
	
	Nguyễn Ngọc Hà
	370647
	0 điểm bài tập học kỳ

	27
	
	Dương Văn Anh
	370716
	0 điểm bài tập học kỳ

	28
	
	Nguyễn Hoài Thu
	370808
	0 điểm bài tập học kỳ

	29
	
	Nguyễn Thị Mơ
	371168
	0 điểm bài tập học kỳ

	30
	N03 – TL1 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	371274
	0 điểm bài tập học kỳ

	31
	
	Ma Huyền Trang 
	372048
	0 điểm bài tập học kỳ

	32
	N03 – TL2
	Đinh Thị Nguyên 
	370159
	0 điểm bài tập học kỳ

	33
	
	Phương Hoàng Đức Công 
	370338
	0 điểm bài tập học kỳ

	34
	
	Lưu Thị Nga
	370445
	0 điểm bài tập học kỳ

	35
	
	Vũ Tú Anh 
	370717
	0 điểm bài tập học kỳ

	36
	
	Tạ Thị Thùy Dương 
	370959
	0 điểm bài tập học kỳ

	37
	
	Hoàng Diệu Hiền 
	371711
	0 điểm bài tập học kỳ

	38
	
	Phạm Phương Thảo
	371728
	0 điểm bài tập học kỳ

	39
	N03 – TL3 
	Nguyễn Đăng Trung 
	362367
	0 điểm bài tập học kỳ

	40
	
	Nịnh Thị Vương 
	370117
	0 điểm bài tập học kỳ

	41
	
	Trịnh Thị Lợi 
	370165
	0 điểm bài tập học kỳ

	42
	
	Lý Thị Hạnh 
	370418
	0 điểm bài tập học kỳ

	43
	
	Lý Huy Hoàng 
	370442
	0 điểm bài tập học kỳ

	44
	
	Nguyễn Thùy Linh
	370457
	0 điểm bài tập học kỳ

	45
	
	Bùi Thị Minh Ngọc 
	370458
	0 điểm bài tập học kỳ

	46
	
	Lại Thị Nhung
	370463
	0 điểm bài tập học kỳ

	47
	
	Trần Hữu Duy
	370928
	0 điểm bài tập học kỳ

	48
	N03 – TL3 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền 
	370973
	0 điểm bài tập học kỳ

	49
	
	Nguyễn Việt Hà
	371446
	Thiếu bài tập học kỳ

	50
	
	Xuân Thị Hằng 
	371561
	0 điểm bài tập học kỳ

	51
	N03 – TL4
	Nguyễn Thị Hưởng
	370354
	0 điểm bài tập học kỳ

	52
	
	Lê Việt Hòa 
	370635
	0 điểm bài tập học kỳ

	53
	
	Lê Thanh Tùng 
	370672
	0 điểm bài tập học kỳ

	54
	
	Trần Thị Thùy
	370712
	Thiếu bài tập học kỳ

	55
	
	Phạm Văn Thành 
	371077
	Thiếu bài tập học kỳ

	56
	
	Phạm Thị Thu Hương 
	371129
	0 điểm bài tập học kỳ

	57
	
	Phạm Thị Minh Hằng 
	371276
	0 điểm bài tập học kỳ

	58
	
	Nguyễn Thị Thảo 
	371606
	0 điểm bài tập học kỳ

	59
	
	Vũ Thị Minh Huệ 
	371808
	0 điểm bài tập học kỳ

	60
	
	Hoàng Thị Thùy Linh
	371958
	0 điểm bài tập học kỳ

	61
	
	Vũ Hải Duyên 
	372069
	0 điểm bài tập học kỳ

	62
	N04 – TL1
	Trần Thị Huyền 
	360640
	0 điểm bài tập học kỳ

	63
	
	Pờ Minh Thu 
	371623
	0 điểm bài tập học kỳ

	64
	
	Nguyễn Hữu Tuấn 
	371877
	0 điểm bài tập học kỳ

	65
	N04 – TL2
	Nguyễn Hương Giang 
	371057
	0 điểm bài tập học kỳ

	66
	
	Cao Thanh Huyền 
	371940
	0 điểm bài tập học kỳ

	67
	
	Hà Thị Quỳnh Anh
	372040
	0 điểm bài tập học kỳ

	68
	N04 – TL3 
	Nguyễn Hồng Sơn
	370357
	0 điểm bài tập học kỳ

	69
	
	Bùi Đức Diễm 
	370663
	0 điểm bài tập học kỳ

	70
	
	Hoàng Hải Yến 
	370745
	Thiếu bài tập học kỳ

	71
	
	Nông Thị Khánh Hòa
	371246
	0 điểm bài tập học kỳ

	72
	
	Nguyễn Thanh Hương 
	371328
	0 điểm bài tập học kỳ

	73
	N04 – TL4 
	Sùng A Tồng 
	352463
	Thiếu 02 bài tập tuần & bài tập học kỳ

	74
	
	Cao Thu Hương 
	370113
	Thiếu bài tập học kỳ

	75
	
	Phạm Thị Thúy 
	370213
	Thiếu bài tập học kỳ

	76
	
	Vathsara Chitak
	372099
	Thiếu 02 bài tập cá nhân

	77
	N05 – TL1 
	Giàng A Hồ 
	360403
	Thiếu 02 bài tập tuần & bài tập học kỳ

	78
	N05 – TL4
	Vi Tiến Dũng 
	352159
	Thiếu bài tập học kỳ

	79
	N06 – TL1 
	Hoàng Trung Đức 
	342223
	Thiếu 02 bài tập tuần & 0 điểm bài tập học kỳ

	80
	N06 – TL3 
	Phạm Minh Thắng 
	371278
	Thiếu 02 loại bài tập tuần – bài tập nhóm và 
0 điểm bài tập học kỳ

	NGÀNH LUẬT KINH TẾ

	81
	N01 – TL1
	Trần Thị Hương Lan
	372303
	0 điểm bài tập học kỳ

	82
	
	Lôi Thu Hoài 
	372307
	0 điểm bài tập học kỳ

	83
	
	Nguyễn Thùy Dương 
	372332
	0 điểm bài tập học kỳ

	84
	N01 – TL2 
	Hoàng Minh Phương 
	372362
	0 điểm bài tập học kỳ

	85
	N01 – TL3 
	Nguyễn Thu Hiền 
	372410
	0 điểm bài tập học kỳ

	86
	
	Trần Ngọc Hà
	372432
	0 điểm bài tập học kỳ

	87
	
	Phạm Thủy Anh
	372456
	0 điểm bài tập học kỳ

	88
	
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	372463
	0 điểm bài tập học kỳ

	89
	N01 – TL4
	Quản Đình Tùng 
	372419
	Thiếu bài tập học kỳ

	90
	
	Nguyễn Quỳnh Mai
	372422
	0 điểm bài tập học kỳ

	91
	
	Nguyễn Đức Minh
	372438
	0 điểm bài tập học kỳ

	92
	N02 – TL1
	Nguyễn Hải Nam
	372505
	Thiếu tất cả các loại bài tập

	93
	
	Hoàng Mạnh Dũng 
	372508
	Thiếu tất cả các loại bài tập

	94
	
	Đàm Xuân Cửu 
	372511
	0 điểm bài tập học kỳ

	95
	
	Nguyễn Thanh Hương 
	372546
	0 điểm bài tập học kỳ

	96
	
	Phan Thị Hiền 
	372551
	Thiếu bài tập học kỳ

	97
	
	Nguyễn Nhật Linh
	372553
	0 điểm bài tập học kỳ

	98
	N02 – TL2 
	Phạm Thu Trang 
	372506
	Thiếu tất cả các loại bài tập

	99
	N02 – TL2 
	Vũ Thị Hồng Nhung 
	372525
	0 điểm bài tập học kỳ

	100
	
	Phan Linh Trang 
	372536
	0 điểm bài tập học kỳ

	101
	
	Triệu Anh Trà
	372554
	0 điểm bài tập học kỳ

	102
	N02 – TL3 
	Đào Duy Khánh 
	372603
	0 điểm bài tập học kỳ

	103
	
	Nguyễn Đức Khánh
	372620
	0 điểm bài tập học kỳ

	104
	
	Nguyễn Khánh Linh
	372633
	0 điểm bài tập học kỳ

	105
	N02 – TL4 
	Lê Thị Nga
	372632
	0 điểm bài tập học kỳ

	106
	N03 – TL1
	Nguyễn Tiến Kiên 
	372733
	0 điểm bài tập học kỳ

	107
	N03 – TL2 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	372721
	0 điểm bài tập học kỳ

	108
	
	Bùi Huyền Trang 
	372757
	Thiếu tất cả các loại bài tập

	109
	N03 – TL4 
	Mai Thị Thúy
	372849
	Thiếu tất cả các loại bài tập

	110
	
	Trần Thị Hương Thảo
	372859
	Thiếu tất cả các loại bài tập


Lưu ý: Mọi thắc mắc gửi bằng văn bản (có số điện thoại liên hệ) về Bộ môn Luật thương mại- Phòng K4.104 trong thời hạn từ ngày 20/5/2014 đến hết ngày 27/5/2014.

Hà nội, ngày……tháng……năm………..

XÁC NHẬN CỦA  TRƯỞNG BỘ MÔN 

